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Kính gửi:   

 

 

 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc Việt nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Các Hội, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Binh đoàn 720, Binh đoàn 726; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023, Luật Giá 

ngày 19 tháng 6 năm 2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2023, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22 tháng 11 năm 2019, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2021. 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 quy định 

phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư 23/2024/TT-BYT 

ngày 18/10/2024 về danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. 

Căn cứ Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 14/10/2024 về việc triển khai 

thực hiện các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 

2021-2026, Công văn số 6404/UBND-KGVX ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu văn bản UBND tỉnh triển khai thực hiện Công 

văn số 6417/BYT-KHTC ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế, Công văn số 1591/STP-

VBPBPL ngày 04/11/2024 của Sở Tư pháp về việc cho ý kiến đối với đề nghị xay 

KHẨN 



dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, Thông báo số 

71/TB-HĐND ngày 04/11/2024 về việc Thông báo Kết luận phiên họp thứ 59 

Thường trực HĐND tỉnh Khóa IV của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Y tế đã chủ trì 

xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông theo quy định 

về phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư số 

21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

I. Về dự kiến tên gọi  

Tên gọi: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục 

do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Đắk Nông. 

 II. Về dự kiến thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản 

1. Về thẩm quyền ban hành 

Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y 

tế quy định: “3. Thẩm quyền định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cụ thể thực 

hiện theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh và khoản 9 Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.”   

Như vậy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh và không được vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

2. Về hình thức văn bản 

Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y 

tế quy định: “Về hình thức văn bản định giá hoặc điều chỉnh giá: thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 24 của Luật Giá.” 

Về hình thức văn bản định giá quy định tại Điều 24 Luật Giá số 

16/2023/QH15: ''1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính.  

Tuy nhiên, tại Điểm d, Khoản 4, Điều 3 Luật giá số 16/2023/QH15 quy 

định:  

Việc định giá của Nhà nước đối với một số mặt hàng được thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan như sau: 

…  

d) Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.” 



 - Tại Khoản 6, Điều 110 Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 quy 

định: 

“6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền 

nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định”. 

- Khoản 9, Điều 119 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của 

Chính phủ quy định: 

“9. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo quy định tại khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau: 

a) Dịch vụ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn 

quản lý nhưng Bộ Y tế chưa quy định giá; 

b) Dịch vụ mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, 

ngành không thực hiện nhưng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa 

phương thực hiện”. 

 - Khoản 44 Điều 1 Luật ban hành văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung năm 

2020 quy định các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo trình tự, thủ tục rút gọn: 

“44. Sửa đổi, bổ sung Điều 146 như sau: 

“Điều 146. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo trình tự, thủ tục rút gọn 

1. Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn 

cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, 

nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 

2. Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy 

phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân. 

3. Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp 

luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp 

luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên. 

- Khoản 4 Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “4. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;…”. 

- Khoản 4 Điều 147 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: “4. Các cơ s ở khám bệnh, chữa 



bệnh được tiếp tục thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các 

quy đ ịnh đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt cho đến khi có 

quy định mới nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2024”. 

- Ngày 17/10/2024, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BYT quy 

định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành, khoản 3, Điều 9 Thông tư quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 

định cụ thể giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quy định tại 

khoản 6 Điều 110 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và không được vượt giá cao 

nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định”.  

- Về ý kiến của Sở Tư pháp (tại Công văn số 1591/STP-VBQPPL ngày 

04/11/2024 V/v cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

theo trình tự, thủ tục rút gọn): 

 Căn cứ các quy định nêu trên thì đề nghị xây dựng văn bản theo trình tự, 

thủ tục rút gọn của Sở Y tế là có cơ sở theo quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật 

ban hành văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung năm 2020 (trường hợp cấp bách để giải 

quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn – không muộn hơn ngày 31 tháng 

12 năm 2024). Tuy nhiên, đề nghị Sở Y tế rà soát kỹ, nếu nội dung dự thảo chỉ 

đơn giản là định giá hoặc điều chỉnh mức giá thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 24 Luật Giá năm 2023 (văn bản hành chính). Nếu có chứa các nội dung 

khác (nguyên tắc, phương pháp định giá, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ 

chức, cá nhân có liên quan…) thì xây dựng theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

Đối với nội dung: “Đề nghị Sở Y tế rà soát kỹ, nếu nội dung dự thảo chỉ 

đơn giản là định giá hoặc điều chỉnh mức giá thì thực hiện theo quy định tại khoản 

1 Điều 24 Luật Giá năm 2023 (văn bản hành chính). Nếu có chứa các nội dung 

khác (nguyên tắc, phương pháp định giá, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ 

chức, cá nhân có liên quan…) thì xây dựng theo trình tự, thủ tục ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật”, Sở Y tế giải trình như sau: Nội dung dự Nghị quyết 

của HĐND tỉnh không chỉ đơn giản là việc định giá hoặc điều chỉnh mức giá vì 

Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định rõ nguyên 

tắc và căn cứ định giá (bao gồm phương pháp chi phí và phương pháp so sánh; 

thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: cơ sở khám chữa 

bệnh, Sở Y tế, HĐND tỉnh, Bộ Y tế…) 

Căn cứ quy định nêu trên thì Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông là Nghị quyết 

quy phạm pháp luật (Pháp lý cao nhất) và thực hiện theo hình thức rút gọn. 

III. Về phương pháp định giá 

Điều 2 Thông tư số 21/2024/TT-BYT quy định: 



“Điều 2. Lựa chọn áp dụng phương pháp định giá 

1. Phương pháp chi phí được áp dụng để định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh khi xác định được các yếu tố hình thành giá. 

2. Phương pháp so sánh được áp dụng để định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh khi cần định giá thì phải thu thập được ít nhất thông tin của 3 đơn vị thực 

hiện dịch vụ để so sánh. Việc lựa chọn thu thập các thông tin về dịch vụ so sánh 

được quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

3. Căn cứ điều kiện thực tiễn, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lập 

phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là đơn vị lập phương 

án giá) quyết định lựa chọn áp dụng một trong hai phương pháp định giá quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để lập phương án giá. 

4. Trường hợp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng được cả hai phương 

pháp định giá cùng lúc thì Thủ trưởng đơn vị lập phương án giá được ưu tiên lựa 

chọn phương pháp so sánh khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 

này.” 

Các đơn vị y tế và Tổ soạn thảo lựa chọn và thực hiện Phương án giá theo 

theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 21/2024/TT-BYT. Nội dung cụ 

thể như sau: 

1. Về phương pháp chi phí được áp dụng để định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh khi xác định được các yếu tố hình thành giá. 

Tính mức giá dịch vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 6417/BYT-KHT 

Ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn 

phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và Công văn số 

4167/BHXH-CSYT ngày 14/11/2024 về việc thực hiện Thông tư số 21/2024/TT-

BYT quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam. 

Các đơn vị lập phương pháp chi phí trên cơ sở danh mục dịch vụ, kỹ thuật 

theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT. 

 1.1 Phương pháp chi phí: 

+ Thực hiện theo phương pháp chi phí quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 6 

của Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế, trong đó yếu tố chi phí trực tiếp 

thực hiện theo phương án so sánh với yếu tố chi phí trực tiếp đang thực hiện của 

Thông tư số 22/2023/TT-BYT; Yếu tố tiền lương được điều chỉnh theo mức lương 

cơ sở 2,34 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 

30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Yếu tố cấu thành giá gồm: Theo quy định tại khung giá dịch vụ KBCB của 

Bộ Y tế tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT bao gồm: Chi phí trực tiếp (bao gồm 

phụ cấp trực) và tiền lương (theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng).  

Đơn vị căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-BYT ngày 21/5/2018 của Bộ Y tế 



ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh: lấy chi phí tiền lương trong kết cấu giá của dịch vụ là 1,8 triệu 

đồng chia 1,8 triệu đồng rồi nhân với 2,340 triệu đồng (tương đương với việc nhân 

chi phí tiền lương lên 1,3 lần). 

 

Chi phí 

tiền lương 

mới 

 

= 

 

Chi phí tiền lương kết cấu vào 

giá theo TT21, 22 

 

x 

 

2.340.000   

1.800.000 
 

Giá dịch vụ KBCB theo tiền lương mới = Chi phí trực tiếp + Chi phí 

tiền lương mới. 

1.2. Về phương pháp so sánh được áp dụng để định giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh: 

+ Sau khi thực hiện phương án chi phí, các cơ sở KBCB tiếp tục thực hiện 

Phương pháp so sánh giá đề xuất tại Phương án giá với giá dịch vụ KBCB áp dụng 

tại một số Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã được phê duyệt giá gồm: Bệnh viện 

Bạch Mai; Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện thống nhất, Bệnh viện Điều dưỡng PHCN 

Trung Ương; Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thuộc 

Trường Đại học Y Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên…đảm bảo không cao hơn giá của Bộ Y tế quy định. 

Tuy nhiên, việc tiếp tục cập nhật giá đối với Bệnh viện Hạng 2, Hạng 3. Sở 

Y tế vẫn đang theo dõi sát sao theo quy định của Bộ Y tế để chứng minh việc so 

sánh phù hợp với Điều 3, Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ 

Y tế. 

 IV. Cơ sở pháp lý đề xuất phê duyệt phương án giá: 

 - Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 - Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế quy định 

phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả hồ sơ, thủ tục 

phê duyệt giá KBCB) quy định: 

+ Tại Khoản 3 Điều 6 quy định: “3. Các khoản chi phí trong yếu tố hình 

thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xác định theo một trong các cách 

sau đây: 

a) Đối với những yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trên thị trường có sản phẩm so sánh mà đơn vị thu thập được thông tin thì 

được sử dụng phương pháp so sánh theo quy định tại mục 2 của Thông tư này để 

xác định chi phí. Trường hợp không có đủ 03 đơn vị cung ứng thì người đứng đầu 

đơn vị lập phương án giá chịu trách nhiệm việc quyết định sử dụng thông tin thực 

tế thu thập được.” 

Yếu tố tiền lương là 1 yếu tố chi phí quy định tại Luật KBCB, Nghị định 



96/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 

30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; cụ thể:  

+ Khoản 3 Điều 3: quy định mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 

01/07/2024. Nghĩa là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thanh toán lương cho viên 

chức, người lao động theo mức tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ 01/7/2024 

trong khi giá KBCB hiện nay yếu tố tiền lương tính theo mức 1,8 triệu đồng. 

+ Khoản 4 Điều 4. “Quỹ tiền thưởng hằng năm quy định tại Điều này nằm 

ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, được xác 

định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức 

danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương 

của cơ quan, đơn vị”. Tuy nhiên, hiện nay Thủ tướng Chính phủ mới cho phép 

điều chỉnh lương cơ bản 2,34 triệu đồng, chưa cho phép tính yếu tố Quỹ thưởng 

theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP nên lần điều chỉnh giá đợt này chưa tính 

tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế về việc quy 

định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh 

viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

- Quyết định số 3072/QĐ-BYT ngày 21/5/2018 của Bộ Y tế ban hành tạm thời 

định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Mức giá đề xuất 

a) Đối với giá áp dụng tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh:  

- Đối với giá dịch vụ khám bệnh và giá ngày giường thực hiện theo nguyên 

tắc mức giá theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm là bằng nhau giữa các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh: không phân biệt xếp hạng đơn vị đơn vị sự nghiệp công lập. 

Mức giá không vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng 

do Bộ Y tế phê duyệt (theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 21/2024/TT-

BYT).  

b) Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại Trạm y tế xã, 

phường, thị trấn: áp dụng theo nguyên tắc đang thực hiện tại khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế:  

- Giá dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Bệnh 

viện.  

- Đối với các Trạm Y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: được áp 

dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường 

bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.  

c) Đối với phòng khám đa khoa khu vực và phòng khám đa khoa thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: áp dụng theo nguyên tắc đang thực hiện tại 



khoản 4 Điều 4 Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế: áp 

dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV; trường hợp 

được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường 

bệnh bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.  

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đề xuất HĐND tỉnh phê duyệt đã được 

Sở Y tế đối chiếu với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định 

đối với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành (đến thời điểm hiện tại Bộ 

Y tế đã ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho hơn 20 bệnh viện) đảm 

bảo quy định: không vượt giá cao nhất của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương 

ứng do Bộ Y tế phê duyệt. 

Dự thảo Nghị quyết1 Sở Y tế chủ trì xây dựng đã được các thành viên Tổ 

soạn thảo theo Quyết định số 674/QĐ-SYT ngày 28/10/2024, Quyết định số 

712/QĐ-SYT ngày 10/11/2024 của Sở Y tế thống nhất. Theo quy chế làm việc 

của UBND tỉnh, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh 

mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông tại Kỳ họp thứ 9 khóa IV năm 2024, nhiệm 

kỳ 2021-2026, Vì thời gian có hạn, việc tham mưu ban hành giá dịch vụ khám 

bệnh chữa bệnh phải được thực hiện trình HĐND vào kỳ họp thứ 9. Sở Y tế kính 

đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và 

gửi về Sở Y tế trước ngày 21/11/2024 để kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND 

tỉnh. 

Kính đề nghị Sở Thông tin & truyền thông tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông 

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tham gia ý kiến góp ý. 

Sở Y tế xin gửi kèm Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Sở TTTT (đăng tải trên cổng TTĐT tỉnh); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các Phòng CN Sở (t/hiện góp ý); 

- CDC đăng tải Wedside ngành y tế; 
- Lưu: VT, KHTC (Qu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Thị Ái Liễu 

 

                                           
1 Vì phụ lục giá kèm theo Nghị quyết bao gồm các phương án tính giá, nên đề nghị Quý đơn vị lấy File Exell đính 

kèm tại Công văn này để rà soát. 
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